
TT Tiền thưởng Ký nhận Người trao
1 Câu lạc bộ Địa chất 500.000              
2 Đội bóng đá nam khoa KH và KT Địa chất 500.000              
3 Lớp Địa chất 59B 500.000              

1.500.000           

TT MSSV Lớp  Tiền thưởng Ký nhận Người trao
1 LÊ THỌ DƯƠNG ĐỊA CHẤT THỦY VĂN B K59 200.000              
2 NGUYỄN NGỌC LÃM ĐỊA CHẤT B K59 200.000              
3 NGUYỄN THỊ UYÊN ĐỊA CHẤT B K59 200.000              
4 PHAN THỊ TỐ UYÊN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH B K59 200.000              
5 ĐÀO QUỐC BẢO ĐỊA CHẤTA K59 200.000              
6 ĐỖ NHƯ TÙNG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH B K59 200.000              
7 MẠC TUẤN VŨ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH A K58 200.000              
8 NGUYỄN THỊ KIM DUNG ĐỊA CHẤT A K58 200.000              
9 NGUYỄN TIẾN NAM ĐỊA CHẤT B K59 200.000              
10 NGUYỄN ĐỨC TRIỀU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH A K58 200.000              
11 NGUYỄN VĂN QUYÊT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH A K58 200.000              
12 CAO SỸ NHÂN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH A K58 200.000              

2.400.000           

TT MSSV Lớp Giải  Tiền thưởng Ký nhận Người trao
1 Nguyễn Thị Trang DCDCCT58B Nhì 150.000              
2 Nguyễn Anh Vinh DCDCCT58A Ba 100.000              
3 Nguyễn Thị Thắm DCDCCT58B Ba 100.000              

3. Danh sách sinh viên đạt thành tích trong kỳ thi Olympic cấp Trường năm 2016-2017
Họ và tên

Cộng

2. Danh sách sinh viên có thành tích tốt trong học tập và hoạt động văn thể

Cộng

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016
KHOA KH&KT ĐỊA CHẤT 

(Kèm theo quyết định số       63      /QĐ-MĐC, ngày      10    tháng       9    năm 2017 của Trưởng khoa KH&KT Địa chất

Họ và tên

1. Danh sách tập thể có thành tích cao trong học tập và hoạt động văn thể năm học 2016-2017
Tập thể



4 Trường Duy Bôn DCDCDC59A Ba 100.000              
5 Nguyễn Mạnh Phúc DCDCDC58B Ba 100.000              
6 Phạm Thị Thanh Thảo DCDCDC59A Ba 100.000              
7 Nguyễn Đức Chiều DCDCCT58A KK 50.000                
8 Trương Viết Năm Anh DCDCTV58B KK 50.000                
9 Nguyễn Đình Dưỡng DCDCDC59B KK 50.000                
10 Nguyễn Thị Hằng DCDCDC58B KK 50.000                
11 Đặng Thị Huyền Nương DCDCTV58A KK 50.000                
12 Đặng Hương Giang DCDCDC60 KK 50.000                

950.000              

TT MSSV Lớp  TB học tập  Tiền thưởng Ký nhận Người trao
1 1321020571 Trần Thị Huyền DCDCDC58A 4,00          1.000.000           
2 1321020760 Nguyễn Thị Trang DCDCCT58A 3,91          1.000.000           
3 1421020026 Phạm Thế Công DCDCCT59A 3,90          1.000.000           
4 1421020115 Nguyễn Thị Nga DCDCNK59 3,87          1.000.000           
5 1321020005 Lê Đức Anh DCDCNK58 3,81          1.000.000           
6 1321020089 Lê Thị Hạnh DCDCTV58A 3,80          1.000.000           
7 1321020213 Bùi Thị Thủy DCDCTV58B 3,79          1.000.000           
8 1321020188 Nguyễn Thị Tâm DCDCDC58A 3,75          1.000.000           
9 1321020027 Phan Thị Chinh DCDCDC58B 3,75          1.000.000           
10 1321020041 Nguyễn Thị Kim Dung DCDCDC58A 3,73          1.000.000           
11 1421020011 Phạm Thị Vân Anh DCDCDC59B 3,72          1.000.000           
12 1321020014 Trương Viết Năm Anh DCDCTV58B 3,70          1.000.000           
13 1321020712 Nguyễn Văn Thanh DCDCNK58 3,70          1.000.000           
14 1421020076 Phạm Đình Huy DCDCCT59A 3,69          1.000.000           
15 1321020171 Nguyễn Đình Quảng DCDCDC58B 3,69          1.000.000           
16 1421020443 Vũ Thị Loan DCDCTV59B 3,69          1.000.000           
17 1321020605 Đỗ Thị Thùy Linh DCDCNK58 3,69          1.000.000           

Cộng

Họ và tên
4. Danh sách sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm 2016-2017



18 1421020378 Lâm Thị Huệ DCDCDC59A 3,68          1.000.000           
19 1321020161 Lê Thị Oanh DCDCCT58B 3,67          1.000.000           
20 1321020817 Bùi Thị Hà Xuyên DCDCDC58B 3,67          1.000.000           
21 1421020119 Nguyễn Thị Oanh DCDCNK59 3,64          1.000.000           
22 1321020122 Phạm Thị Hương DCDCDC58B 3,64          1.000.000           
23 1321020163 Nguyễn Mạnh Phúc DCDCDC58B 3,62          1.000.000           
24 1321020250 Nguyễn Văn Tưởng DCDCCT58B 3,61          1.000.000           
25 1321020174 Nguyễn Mạnh Quân DCDCCT58B 3,60          1.000.000           
26 1321020564 Hoàng Văn Huy DCDCDC58A 3,60          1.000.000           

26.000.000         

TT MSSV Lớp  TB học tập  Tiền thưởng Ký nhận Người trao
1 1421020530 Lại Thị Ngọc Quỳnh DCDCDC59B 3,59          200.000              
2 1321020102 Nguyễn Thị Hoa DCDCDC58B 3,59          200.000              
3 1421020344 Vương Thị Hằng DCDCCT59B 3,59          200.000              
4 1421020066 Lê Thị Hòa DCDCDC59B 3,59          200.000              
5 1321020696 Đỗ Thị Hồng Sơn DCDCNK58 3,59          200.000              
6 1321020238 Vũ Ngọc Tú DCDCTV58A 3,59          200.000              
7 1321020808 Nguyễn Anh Vinh DCDCCT58A 3,58          200.000              
8 1321020717 Vũ Thị Thảo DCDCTV58A 3,57          200.000              
9 1321020472 Nguyễn Quang Đảng DCDCTV58A 3,56          200.000              
10 1631020066 Nguyễn Thị Vân Anh DCDCLT61 3,55          200.000              
11 1321080107 Phan Thị Trang DCDCTV58A 3,55          200.000              
12 1421020607 Nguyễn Thị Thương DCDCDC59A 3,55          200.000              
13 1421020056 Trần Thị Thu Hiền DCDCDC59A 3,54          200.000              
14 1321020680 Bùi Minh Quân DCDCDC58A 3,53          200.000              
15 1321020221 Phạm Thanh Tịnh DCDCNK58 3,53          200.000              
16 1321020762 Trần Thị Thu Trang DCDCDC58B 3,53          200.000              
17 1321020098 Cảnh Chi Hiếu DCDCDC58B 3,52          200.000              

8. Danh sách sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm 2016-2017

Cộng tiền thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc

Họ và tên



18 1321020202 Nguyễn Thị Thắm DCDCCT58B 3,52          200.000              
19 1421020277 Lê Thọ Dương DCDCTV59B 3,51          200.000              
20 1321020128 Nguyễn Văn Khánh DCDCTV58B 3,51          200.000              
21 1631020074 Nguyễn Đức Thái DCDCLT 60 3,50          200.000              
22 1421020059 Lê Thị Hiệp DCDCDC59B 3,50          200.000              
23 1321020179 Lê Thị Sinh DCDCDC58A 3,50          200.000              
24 1421020156 Nguyễn Thị Thoa DCDCDC59B 3,50          200.000              
25 1321020688 Lê Hữu Quyền DCDCNK58 3,49          200.000              
26 1421020602 Phạm Thanh Thủy DCDCDC59B 3,47          200.000              
27 1321020532 Phạm Thị Hậu DCDCDC58A 3,47          200.000              
28 1321020658 Trần Bá Nhật DCDCDC58B 3,45          200.000              
29 1321020438 Nguyễn Đức Chiều DCDCCT58A 3,44          200.000              
30 1321020522 Khuất Thị Mỹ Hạnh DCDCDC58A 3,44          200.000              
31 1321020170 Nguyễn Xuân Quang DCDCDC58B 3,44          200.000              
32 1531020406 Nguyễn Thị Thu Hằng DCDCLT61 3,44          200.000              
33 1321020693 Nguyễn Huệ Quỳnh DCDCDC58B 3,44          200.000              
34 1421020349 Nguyễn Thị Thu Hiền DCDCCT59B 3,44          200.000              
35 1321020678 Nguyễn ích Quang DCDCDC58B 3,43          200.000              
36 1321020406 Lê Ngọc Anh DCDCDC58A 3,42          200.000              
37 1321020099 Trần Trung Hiếu DCDCDC58A 3,42          200.000              
38 1321020207 Lương Thị Thu DCDCCT58B 3,41          200.000              
39 1421020188 Đỗ Như Tùng DCDCCT59B 3,40          200.000              
40 1321020515 Lưu Thị Hải DCDCCT58B 3,40          200.000              
41 1421020192 Lê Thanh Vân DCDCDC59A 3,39          200.000              
42 1321020810 Mạc Tuấn Vũ DCDCCT58A 3,37          200.000              
43 1321020015 Mai Thị Ngọc ánh DCDCDC58B 3,37          200.000              
44 1321020423 Trần Ngọc ánh DCDCDC58B 3,37          200.000              
45 1321020555 Lê Văn Hùng DCDCDC58B 3,36          200.000              
46 1421020169 Tạ Thị Trang DCDCNK59 3,35          200.000              
47 1421020240 Lê Thị Bùi DCDCDC59B 3,35          200.000              
48 1321020135 Vũ Thị Lành DCDCNK58 3,35          200.000              
49 1421020709 Đỗ Quang Huy DCDCTV59A 3,34          200.000              



50 1321020763 Nguyễn Hữu Tráng DCDCNK58 3,34          200.000              
51 1321020017 Trần Xuân Ba DCDCCT58B 3,33          200.000              
52 1421020191 Nguyễn Thị Uyên DCDCDC59B 3,33          200.000              
53 1321020783 Lê Văn Tuấn DCDCDC58B 3,32          200.000              
54 1321020708 Nguyễn Văn Tập DCDCTV58A 3,32          200.000              
55 1421020142 Phạm Thị Tâm DCDCDC59A 3,31          200.000              
56 1321020599 Nguyễn Văn Lành DCDCCT58B 3,31          200.000              
57 1321040008LSilavong Thipphavone . DCDCDC58A 3,31          200.000              
58 1421020100 Nguyễn Thị Mai DCDCCT59A 3,30          200.000              
59 1421020570 Nguyễn Thị Phương Thảo DCDCCT59A 3,30          200.000              
60 1321020634 Nguyễn Duy Anh Minh DCDCDC58A 3,30          200.000              
61 1321020752 Trần Văn Tiến DCDCDC58A 3,29          200.000              
62 1421020134 Phạm Cao Siêu DCDCDC59B 3,26          200.000              
63 1321020511 Nguyễn Thị Thu Hà DCDCDC58A 3,25          200.000              
64 1421020082 Nguyễn Khánh DCDCCT59B 3,25          200.000              
65 1421020218 Nguyễn Thị Vân Anh DCDCNK59 3,24          200.000              
66 1321020079 Đặng Thu Hà DCDCTV58A 3,24          200.000              
67 1531020401 Nguyễn Tuấn Anh DCDCLT60 3,23          200.000              
68 1321020597 Hoàng Tuấn Kiệt DCDCTV58B 3,23          200.000              
69 1321020809 Nguyễn Thế Vinh DCDCNK58 3,21          200.000              
70 1421020112 Bùi Thanh Nam DCDCDC59B 3,21          200.000              
71 1321020517 Phạm Tuấn Hải DCDCDC58A 3,21          200.000              
72 1631020070 Phạm Công Huân DCDCLT61 3,21          200.000              

14.400.000         

45.250.000

Số tiền bằng chữ: 

Duyệt của BGH         Duyệt của P.Tài vụ P.CTSV Người lập biểu   Khoa KH&KT Địa chất 

Cộng tiền thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi

Bốn mươi năm triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn

Tổng cộng (A+B+C): 


